	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN GIA QUẤT
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN GIA QUẤT


DANH SÁCH ỦNG HỘ HÀ GIANG CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH

TRƯỜNG MẦM NON GIA QUẤT
ỦNG HỘ QUẦN ÁO ẤM
	A1

	Nguyễn Mai Chi


		Nguyễn Minh Châu Anh


		Nguyễn Ngọc An Chi


		Chu Ngọc Diệp


		Ma Phong Đạt


		Tô Trấn Hưng


		Lê Nguyễn Khánh Huyền


		Nguyễn Minh Khang


		Lê Minh Phúc


		Nguyễn Vũ Thanh Trúc


		Nguyễn Phương Vy


	A2

	Đào Duy Hiếu


		Cao Tiến Mạnh


	A3

	Nguyễn Phương Linh


		Nguyễn Bùi Gia Minh


		Phạm Quang Nhật


	A4

	Nguyễn Khánh Linh


		Nguyễn Ngọc Bảo Hân


		Nguyễn Trường An



	
	B2

Lê Đức Anh

C1

Nguyễn Phúc Hưng

Mai Nhật Ánh

C2

Hoàng Minh Nhất

Nguyễn Hà My

Vũ Bảo Ngọc

Vũ Gia Bảo

Nguyễn Khánh Linh

C3

Lê Nguyễn Hải Anh
Phạm Khánh Ngọc

Nguyễn Hoàng Bình An

Bùi Hữu Đăng Khoa

Trần Phương Chi

D1

Dương Tú Anh

D2

Ngô Xuân Bảo

Tô Minh Triết

Trần Minh Khôi

Bùi Diễm Quỳnh




ỦNG HỘ TIỀN MẶT
	Lớp

	Họ và tên HS

	Ủng hộ


	A1

	Nguyễn Đức Nhật Anh

	100.000đ


		Nguyễn Hoàng Diệu Ánh

	50.000đ


		Nguyễn Hoàng Nhật Anh

	50.000đ


		Nguyễn Minh Châu Anh

	100.000đ


		Vũ Minh Hoàng Anh

	50.000đ


		Nguyễn Mai Chi

	50.000đ


		Thân Quỳnh Chi

	100.000đ


		Ngô Ngọc Dương

	100.000đ


		Trần Gia Hân

	50.000đ


		Nguyễn Minh Khang

	50.000đ


		Nguyễn Phúc Đăng Ninh

	100.000đ


		Nguyễn Hoàng Nguyên

	50.000đ


		Hoàng Gia Phát

	100.000đ


		Hà Đình Phong

	100.000đ


		Trần Gia Phúc

	100.000đ


		Nguyễn Yến Phương

	100.000đ


		Cao Phương Anh Thư

	100.000đ


		Nguyễn Phương Vy

	50.000đ


	A2

	Đào Duy Hiếu

	100.000đ


		Nguyễn Tiến Dũng

	50.000đ


		Nguyễn Đức Đạt

	50.000đ



	
	Lớp

Họ và tên HS

Ủng hộ

A2

Nguyễn Hoàng Lâm

50.000đ

Nguyễn H. Bảo Phương

50.000đ

A4

Bùi Anh Khôi

100.000đ

B2

Nguyễn Yến Nhi A

100.000đ

C1

Lê Ngọc Bảo Linh

100.000đ

Cao Tiến Dũng

100.000đ

Phạm Ng. Hà Phương

200.000đ

Đỗ P. Nguyên Khang

100.000đ

C2

Bùi Trà Giang

200.000đ

C3

Lê Phương Thảo

100.000đ

D1

Lương Hạ Vy

100.000đ

D2

Cao Thế Vinh

100.000đ

Đỗ Gia Hân

100.000đ

Nguyễn H. Phú Hưng

100.000đ

Bùi Diễm Quỳnh

100.000đ

Đào Bảo Trâm 

100.000đ

Trần Thanh Huyền

50.000đ

Nguyễn Khánh Ngân

50.000đ

Phan Minh Ngọc

50.000đ

Nguyễn Thảo Đan

50.000đ

Tổng cộng:

3.500.000đ




DANH SÁCH ỦNG HỘ CỦA CBGVNV TRƯỜNG MẦM NON GIA QUẤT
	Họ và tên
	Ủng hộ

	Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Anh
	500.000đ

	Phó Hiệu trưởng: Dương Thị Minh Ngọc
	200.000đ

	Tổ Bếp + Bảo vệ
	400.000đ

	Kế Toán: Vũ Thị Vân Anh
	100.000đ

	Giáo viên Khối MGL
	500.000đ

	Giáo viên Khối MGN
	300.000đ

	Giáo viên Khối MGB
	300.000đ

	Giáo viên Khối NT
	300.000đ

	Văn Thư: Dương Thị Thanh Hải
	50.000đ

	Tổng:
	2.650.000đ


